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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI CHÚ

1 0117988308 NGUYỄN NGUYỆT ÁNH Nữ 08/12/2010 THCS Kim Lũ

2 0150561745 NGUYỄN ĐÌNH DÂN Nam 10/05/2010 THCS Tân Hưng

3 0133711810 NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG Nữ 29/12/2010 THCS Tân Minh A

4 0133711828 ĐỖ BÁ MINH Nam 06/02/2010 THCS Tân Minh A

5 0150561852 NGUYỄN BẢO NAM Nam 08/11/2010 THCS Tân Hưng

6 0117907447 ĐỖ KHÁNH NGUYÊN Nữ 25/12/2010 THCS Tân Minh A

7 0138955981 HOÀNG KHÁNH NGỌC Nữ 15/07/2010 THCS Xuân Giang

8 0117911276 TRẦN PHƯƠNG VY Nữ 27/04/2010 THCS Tân Minh A

9 0117978879 VƯƠNG ĐÌNH DƯƠNG Nam 01/03/2010 THCS Xuân Giang

10 0150561750 NGUYỄN BẢO LONG Nam 12/05/2010 THCS Tân Hưng

11 0118483087 NGÔ LÊ NGỌC SƠN Nam 05/09/2010 THCS Thụy Lâm

12 0117943480 NGUYỄN VĂN HUÂN Nam 24/03/2010 THCS Đông Xuân

13 0117911299 NGUYỄN DUY PHÁT Nam 01/02/2010 THCS Tân Minh A

14 0117978743 NGUYỄN VĂN ĐẠT Nam 10/09/2010 THCS Xuân Giang

15 0150561801 ĐÀO TRUNG HIẾU Nam 23/09/2010 THCS Tân Hưng

16 0117943549 NGUYỄN TIẾN THÀNH Nam 09/07/2010 THCS Đông Xuân

17 0130998286 TRỊNH ĐÌNH DŨNG Nam 20/12/2010 THCS Nguyễn Du

18 0117994400 PHẠM LAN HƯƠNG Nữ 08/11/2010 THCS Bắc Phú

19 0117943718 NGUYỄN QUANG LÂM Nam 20/11/2010 THCS Đông Xuân

20 0117988256 NGUYỄN HỮU TUẤN Nam 27/02/2010 THCS Kim Lũ

21 0117978731 VƯƠNG THỊ KIM UYÊN Nữ 03/11/2010 THCS Xuân Giang

22 0117943488 NGUYỄN THANH LONG Nam 04/01/2010 THCS Đông Xuân

23 0138954450 PHẠM TIẾN MINH Nam 08/10/2010 THCS Xuân Giang

24 0138955660 VŨ ĐỖ ANH THÀNH Nam 12/10/2010 THCS Xuân Giang

25 0117994410 PHẠM NGỌC ANH Nam 18/09/2010 THCS Bắc Phú

26 0117993752 NGUYỄN THÚY BÌNH Nữ 31/01/2010 THCS Bắc Phú

27 0118482994 NGÔ HOÀNG HÀ ANH Nữ 21/05/2010 THCS Thụy Lâm

28 0117943637 NGUYỄN ĐỨC ANH Nam 21/07/2010 THCS Đông Xuân

29 0117943662 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ 30/06/2010 THCS Đông Xuân

30 0138955136 NGUYỄN ANH TUẤN Nam 03/05/2010 THCS Xuân Giang

31 0118067160 LÊ GIA HUY Nam 03/03/2010 THCS Thụy Lâm

32 0117083315 NGUYỄN TUẤN ANH Nam 15/07/2010 THCS Việt Long

33 0117994377 NGUYỄN VĂN CHÍ CƯỜNG Nam 16/12/2010 THCS Bắc Phú

34 0117978308 NGUYỄN THANH HUYỀN Nữ 19/08/2010 THCS Việt Long

35 0117943716 ĐÀO TUẤN ANH Nam 05/11/2010 THCS Đông Xuân

36 0138954431 NGUYỄN DUY ĐẠT Nam 14/11/2010 THCS Xuân Giang

37 0117083135 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN Nam 05/09/2010 THCS Việt Long

38 0117990420 NGUYỄN QUỲNH NGA Nữ 13/12/2010 THCS Kim Lũ

39 0117911291 NGUYỄN THỊ THƯ Nữ 23/08/2010 THCS Tân Minh A

40 0117988252 NGUYỄN TIẾN VINH Nam 26/08/2010 THCS Kim Lũ

41 0117994373 NGUYỄN DUY CƯỜNG Nam 05/07/2010 THCS Bắc Phú

42 0118067281 NGUYỄN NGỌC HỘI Nam 21/06/2010 THCS Thụy Lâm
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